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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-UBND Tuần Giáo, ngày        tháng 10 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã và đại biểu HĐND, 

thành viên UBND huyện, cấp xã năm 2022 

 

Thực hiện Văn bản số 1911/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/9/2022 của Sở 

Nội vụ tỉnh Điện Biên về việc thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 

cấp xã và đại biểu HĐND, thành viên UBND cấp huyện, xã năm 2022. 

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, 

công chức cấp xã và đại biểu HĐND, thành viên UBND huyện, cấp xã năm 

2022 (tính đến thời điểm 31/10/2022) theo 20 biểu mẫu cụ thể như sau: 

1. Tổng hợp danh sách, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức 

cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở khối, bản: 

1.1. Mẫu DS01: Tổng hợp danh sách cán bộ chuyên trách cấp xã; 

1.2. Mẫu TH01: Tổng hợp chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã; 

1.3. Mẫu TH01a: Tổng hợp chất lượng cán bộ chuyên trách cấp xã là 

người dân tộc thiểu số; 

1.4. Mẫu DS02: Tổng hợp danh sách công chức cấp xã; 

1.5. Mẫu TH02: Tổng hợp chất lượng công chức cấp xã; 

1.6. Mẫu TH02a: Tổng hợp chất lượng công chức cấp xã là người dân tộc 

thiểu số; 

1.7. Mẫu DS03: Tổng hợp danh sách những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã ở khối, bản; 

1.8. Mẫu TH03: Tổng hợp chất lượng những người hoạt động không 

chuyên trách cấp xã ở khối, bản; 

2. Tổng hợp số lượng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định 

hiện hành. 

3. Biểu danh sách, số lượng, chất lượng đại biểu hội đồng nhân dân, thành 

viên ủy ban nhân dân huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 2021-2026: 

3.1. Mẫu DS04: Danh sách đại biểu HĐND huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 

2021-2026; 

3.2. Mẫu TH04a: Thống kê cơ cấu, chất lượng đại biểu HĐND huyện, cấp 

xã; nhiệm kỳ 2021-2026; 

3.3. Mẫu DS05: Danh sách thành viên UBND huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 

2021-2026; 
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3.4. Mẫu TH05a: Thống kê chất lượng thành viên UBND huyện, cấp xã; 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

3.5. Mẫu DS06: Danh sách đại biểu HĐND huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 

2021-2026 cho thôi, miễn nhiệm, chuyển…; 

3.6. Mẫu DS07: Danh sách thường trực HĐND huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 

2021-2026; 

3.7. Mẫu DS07a: Thống kê chất lượng thường trực HĐND huyện, cấp xã; 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

4. Báo cáo Biểu theo Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của 

Bộ Nội vụ; 

4.1. Biểu số 0103B.N/BNV-TCHC: Số nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh 

đạo chính quyền địa phương; 

4.2. Biểu số 0105.K/BNV-TCHC: Số Ủy ban nhân dân các cấp có lãnh 

đạo chủ chốt là nữ; 

4.3. Biểu số 0106.N/BNV-TCHC: Số cơ quan nhà nước có từ 30% lao 

động nữ trở lên có lãnh đạo chủ chốt là nữ; 

5. Báo cáo Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội 

vụ; Theo Biểu số BM02/BNV: Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức 

cấp xã, năm 2022. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Báo cáo báo cáo thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công 

chức cấp xã và đại biểu HĐND, thành viên UBND huyện, cấp xã năm 2022 của 

UBND huyện Tuần Giáo./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, NV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Cảnh 
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